
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 1 
 --------------- ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 
 ĐỀ  CHÍNH THỨC    
  MÔN: TIẾNG ANH  (Khối D)  
  (Đáp án - thang điểm gồm 2 trang) 
 

I. (Mỗi câu đúng được 1 điểm) 05 điểm 
 1.   A. advance  1 
 2.   C. invent  1 
 3.   B. wealthy  1 
 4.   C. electricity  1 
 5.   A. mathematics  1 

II. (Mỗi câu đúng được 1 điểm) 10 điểm 
 6.    B. over  1 
 7.    D. patient enough 1 
 8.    A. or else   1 
 9.    D. which 1 
 10.  C. few  1 
 11.  A. by 1 
 12.  C. invent 1 
 13.  B. make 1 
 14.  A. to getting 1 
 15.  C. of 1 

III. (Mỗi câu đúng được 2 điểm) 20 điểm 
 16.  Originally 2 
 17.  Actions 2 
 18.  hospitality 2 
 19.  confusing 2 
 20.  strengths 2 
 21.  solidify 2 
 22.  wisdom 2 
 23.  unharmed 2 
 24.  speech 2 
 25.  loneliness 2 

IV. (Mỗi câu đúng được 2 điểm) 20 điểm 
 26.  smoke 2 
 27.  sky 2 
 28.  line / queue                                            [stream /  flow / file / group / crowd ] 2 
 29.  by 2 
 30.  but / and /  whereas / while / yet            [whilst] 2 
 31.  after 2 
 32.  up 2 
 33.  for / doing 2 
 34.  times  2 
 35.  easy /  simple  / possible                        [feasible] 2 

V. (Mỗi câu đúng được 3 điểm) 15 điểm 
 36. (Rich, fertile) areas / parts between high mountains in northern Greece. hoặc: 

       (In) northern Greece. 
3 

 37. They (have) carved deep bays and gulfs into the coastline. hoặc: 
       Carving deep bays and gulfs into the coastline. 

3 

 38.  Architecture, thinking, art and language. 3 
 39. Because it has beautiful scenery, magnificent ancient buildings and excellent summer 

weather. 
3 

 40.  More than three thousand years ago. 3 

                                                 
1  Đề nghị giám khảo xem thêm Hướng dẫn chấm đính kèm. 



VI. (Mỗi câu đúng được 1,5 điểm) 15 điểm 
 41.  It was her knowledge of world history that particularly impressed me. hoặc: 

       It was her knowledge of world history that made a particular impression on me. 
1,5 

 42.  John offered to carry the suitcase for Pauline. hoặc: 
       John offered to carry Pauline's suitcase. 

1,5 

 43.  I wish (that) I had told you the truth. 1,5 
 44.  I can’t stand being in a room where everybody is shouting. hoặc:  

       I can't stand people / everybody shouting in a room. 
1,5 

 45.  Minerals continue to be taken from the earth in immense quantities. hoặc: 
       Minerals in immense /large quantities continue ... 

1,5 

 46.  However hard she works, she never seems to succeed. 1,5 
 47.  So expensive was the Picasso painting that nobody could buy /afford it. 1,5 
 48.  The customer insisted on / upon speaking to the head waiter. hoặc: 

       The customer insisted (that) he had to speak to the head waiter. 
1,5 

 49.  It is hard / difficult / impossible to make these old men change. 1,5 
 50.  On hearing the news, she broke down. 1,5 

VII. (Mỗi câu đúng được 1 điểm) 05 điểm 
 51.  My telephone has been out of work for a 

few days.                  
  order 1 

 52.  If you move quiet, you can see small 
wild animals in this area.  

     quietly 1 

    53. Thirty hours a week are a heavy work 
schedule.              

  is 1 

 54. You mustn’t leave so soon. The show 
doesn’t start till eight. 

     needn’t /  don’t have to /  don’t need to 1 

 55.  Competitive cyclists must react calm 
during tournaments. 

  calmly 1 

VIII. (Mỗi câu đúng được 2 điểm) 10 điểm 
 56.  Jack London’s life and writings are thought by many (people) to represent  American love 

of adventure.  
2 

 57.  They had no intention of putting an end to the crisis / crises (of) those days. 2 
 58.  James Watt, (who was) a Scottish scientist, invented the steam engine. hoặc: 

       James Watt, who invented / was the inventor of the steam engine, was a Scottish 
scientist. 

2 

 59.  You will not pass the / your coming exam unless you work harder / hard. 2 
 60.  Our beautiful forests would / will be destroyed if we did / do nothing to preserve them. 2 

 
 Chú thích: 

o Dấu  /  nghĩa là “tương đương” 
o Dấu ( ) nghĩa là "có thể có hoặc không" (optional) 
o Dấu [ ] nghĩa là "có thể chấp nhận / châm chước"  

 
 
 
 

HẾT 
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